Phụ lục
(Kèm theo Công văn số 1675/TCGDNN-NG ngày 21 tháng 8 năm 2019 
của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp)


I. Nghề Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử:
1. Trình độ đào tạo:  Cao đẳng, trung cấp
2. Số lượng tuyển sinh 03 năm gần nhất:

	STT
	Trình độ đào tạo
	2016
	2017
	2018
	Ghi chú

	1
	Cao đẳng 
	117
	274
	273
	

	2
	Trung cấp
	
	65
	58
	

	
	Tổng cộng
	117
	339
	331
	



3. Đội ngũ nhà giáo giảng dạy:

II. Nghề Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt:
1. Trình độ đào tạo:  Cao đẳng, trung cấp
2. Số lượng tuyển sinh 03 năm gần nhất:

	STT
	Trình độ đào tạo
	2016
	2017
	2018
	Ghi chú

	1
	Cao đẳng 
	220
	286 (67)
	370 (66)
	

	2
	Trung cấp
	111 (0)
	143 (58)
	177 (0)
	

	
	Tổng cộng
	331
	429
	547
	



Ghi chú :   Số đỏ là số thực tuyển sinh nghề Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt
· Năm 2016:   Số tuyển sinh nghề Lắp đặt thiết bị lạnh
· Năm 2017:   Số tuyển sinh nghề  Lắp đặt thiết bị lạnh + CNKT nhiệt
· Năm 2018:   Số tuyển sinh nghề LT máy lạnh và ĐHKK + Vận hành SCTBL
3. Đội ngũ nhà giáo giảng dạy:

III. [bookmark: _GoBack]Kinh nghiệm tham gia, hợp tác của Nhà trường:
1.  Kinh nghiệm tham gia các chương trình của Tổng cục:

2.  Kinh nghiệm hợp tác với các cơ sở đào tạo khác, doanh nghiệp








